
PHỤ LỤC 01
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC CẤP MẦM NON, GIAI ĐOẠN 2025-2030

(Kèm theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2025 của UBND xã Mỏ Cày)

STT Danh mục chỉ tiêu Đơn vị
tính ƯTH năm 2025

1 Chỉ tiêu tiếp cận giáo dục Quí III/2025 Quí IV/2025 2025

1.1 Tỷ lệ huy động trẻ em từ 03 tháng
tuổi đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ %

Chung % > 10% > 10% >10%

1.2 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
05 tuổi % 100% 100% 100%

1.3 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
mẫu giáo

trường 0/3 0/3 0/3

Tỷ lệ huy động trẻ em từ 03 đến 05
tuổi đi học mẫu giáo % 90,00% 90,00% 90,00%

1.6 Tỉ lệ trẻ 5 tuổi tăng cường tiếng việt
trước khi vào lớp 1 % 100% 100% 100%

1.7 Tỷ lệ trẻ khuyết tật học hòa nhập
trong các cơ sở giáo dục % > 50% > 50% >50%

1.10 Tỷ lệ trẻ em mầm non đến trường
được học 2 buổi/ngày % 100% 100% 100%

2 Chỉ tiêu đảm bảo chất lượng giáo
dục %

2.1
100% cơ sở giáo dục mầm non
triển khai, thực hiện triển Chương
trình giáo dục Mầm non

% 100% 100% 100%

2.2
100% cơ sở giáo dục mầm non thực
hiện triển khai chương trình sức
khỏe học đường 2026-2030

% 100% 100% 100%

2,3
100% cơ sở giáo dục mầm non đáp
ứng mức độ chuyển đổi số theo quy
định

% 100% 100% 100%

3 Chỉ tiêu đảm bảo điều kiện %
3.1 Đội ngũ %

3.1.1
Giáo viên mầm non đạt chuẩn trình
độ chuẩn được đào tạo theo quy
định của Luật Giáo dục

% 100% 100% 100%

3.1.3 Đánh giá giáo viên chuẩn nghề
nghiệp từ Khá trở lên % 88,03% 88,03% 88,03%

3.1.5 Giáo viên được bồi dưỡng chương
trình giáo dục mầm non mới % 100% 100% 100%

3.2 Cơ sở vật chất %
3.2.1 Tỷ lệ phòng học kiên cố % >70% >70% > 70%

3.2.2 Trường mầm non đạt chuẩn quốc
gia % >33% > 33% >33%
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Chỉ tiêu đến năm
2030
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Duy trì, củng cố
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